
Đồng

STT STT 

theo E-

HSMT

Mã 

phần/ lô

Tên phần / lô Tên thương mại Ký mã 

hiệu, nhãn 

mác sản 

phẩm

Hãng/ nước 

sản xuất

Hãng/ nước 

chủ sở hữu

Đơn vị 

tính

Số lượng Đơn giá 

trúng 

thầu

Thành tiền 

trúng thầu

1 3 PP24002

70368

Kit thử nhanh 

phát hiện kháng 

nguyên virus 

viêm gan B

Khay xét nghiệm 

định tính kháng 

nguyên bề mặt viêm 

gan B HBsAg trong 

huyết thanh hoặc 

huyết tương

IHBSG-301 Medicon / Việt 

Nam

Medicon / Việt 

Nam

Test 550 4.200 2.310.000

2 8 PP24002

70373

Test Xét nghiệm 

nhanh HIV 1/2

Khay thử xét nghiệm 

định tính kháng thể 

kháng HIV tuýp 1, 

tuýp 2 trong mẫu 

máu người

L031-10121 ACON 

Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. / 

China

ACON Biotech 

(Hangzhou) 

Co., Ltd. / China

Test 400 11.340 4.536.000

6.846.000

1 1 PP24002

70366

Dengue NS1 

Rapid Test 

Cassette 

Bộ xét nghiệm định 

tính kháng nguyên 

NS1 (BioSci true 

detect Dengue virus 

NS1 Antigen Test)

DNS20025 Biosci 

Healthcare -  

Ấn Độ

Biosci 

Healthcare -  

Ấn Độ

Test 250 34.600 8.650.000

2 2 PP24002

70367

Cardiac 

Troponin I 

Rapid Test 

Cassette

Quick test Troponin I 

(Card)

TTRO00AM Việt Mỹ - Việt 

Nam

Việt Mỹ - Việt 

Nam

Test 200 44.000 8.800.000

Đơn vị tính: 

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

1. Công ty TNHH Thiết bị y tế Hoàng Lâm

2. Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và thiết bị y tế Việt Anh

Thành tiền



3 7 PP24002

70372

Test nhanh phát 

hiện kháng thể 

viêm gan C

Khay xét nghiệm 

định tính kháng thể 

kháng vi-rút Viêm 

Gan C (BioSci True 

Detect HCV 

Antibody Rapid Test)

HCV20025 Biosci 

Healthcare -  

Ấn Độ

Biosci 

Healthcare -  

Ấn Độ

Test 390 11.800 4.602.000

22.052.000

1 5 PP24002

70370

Test HbA1c 

Rapid 

Quantitative

Test HbA1c Rapid 

Quantitative

W207 Guangzhou 

Wondfo 

Biotech 

Co.,Ltd/ China

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech 

Co.,Ltd/ China

Test 50 69.300 3.465.000

2 6 PP24002

70371

CRP Rapid 

Quantitative Test

CRP Rapid 

Quantitative Test

W201 Guangzhou 

Wondfo 

Biotech 

Co.,Ltd/ China

Guangzhou 

Wondfo 

Biotech 

Co.,Ltd/ China

Test 50 49.350 2.467.500

5.932.500

34.830.500Tổng thành tiền

3. Công ty TNHH TMDV Minh Anh

Thành tiền

Thành tiền


